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T H Ô N G T ư

Ban hànlì sứn (lối 01:2020 Q C V N  86:2015/B(iTVT quy chuấn kỷ thuật 
quốc gia về khí thãi mức 4 dổi vói xe ô tô san xuất, lầp ráp và nhập khấu mới

Cản c ử  L u ậ t tiêu  chuàn và quy  chuồn kỹ thuậ t sổ 68 /200 6 /Q H 11 ngày 29  
tháng  6 năm 2006;

Cản cử  Luậ t chát lượng sán phàm  hàng hỏa so U 5 /2007 /Q U I2  ngày 21 
thảng  11 năm 2007;

Căn cử  N g h ị đ ịnh  sổ  I2 7 /2 0 0 7 /N D -C P  ngày 01 tháng  s  năm 2007 của  

C hinh  phủ  quy  (tịnh ch i tiẻ t th i hành m ột sổ  đ iều  cũa L u ậ t tiêu  chuần và quy  

chuẩn kỳ  thuậ t;

Cỡn cứ  N g h ị đ ịn h  số  / 2 /2 0 Ị  7 /N Đ -C P  ngày J0  thảng 02 nảm 2017  của  

C hinh  phú  quy  đ ịn h  chức nâng, nhiệm  vụ. quyền hựn và cơ  cẩu lố  chức của Hộ 
G iao  thùng vận là i :

Theo iỉẻ  n g h ị của Vụ trư ớ ng  Vụ M ô i trư ớ ng  vù Cục trư ở ng  C ục D ũng  kiêm  
Việt N am :

Bộ tn rở n g  Bộ G iao  thông  vụn tủ i ban hành Thông lu  “ sửa đ o i 01 :2020  

Q C V N  86 :2015 /tìG T V T  quy chuẩn kỹ  thuậ t quốc g ia  vẻ k h i th à i mức 4 d ổ i vò i 

xe  ò  tỏ  sản xuất, lấ p  rá p  và nhập khấu m ớ i

Diều 1. Ban hãnh kẽm theo Thông lư nảy “ sửa dối 01:2020 QCVN 
86:2015/BG TVT quy chuấn kỹ thuật quốc gia về khi thai mức 4 đối với xe ô tô 
san xuất, lap ráp và nhập khâu mới".

Diều 2. Diều khoăn th i hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ke tử ngày J 5 tháng 02 năm 2021.

2. M iền kiểm tra. thư nghiệm khí thải và ticp tục dược thực hiện các thu lục 
kiêm tra, chửng nhận đỏi với các trường hợp sau:

a) Các xe đâ dược cốp Phiếu kiểm tra chất lượng xuẩi xưởng (xe sản xuất, 
híp ráp trong nước) hoặc các xe đà được cap Giấy chứng nhận an toàn kỳ thuật 
vả bão vệ mỏi trường xe cư giới nhập kháu (xc nhập khâu) trưởc thời điềm áp 
dụng Quy chuẩn này;

h) Các xc dược cấp Phiếu kiềm tra chắt lượng xuất xưởng (xc sán xuất, láp 
ráp trong nước) sau thời điẻm áp dụng Ọuv chuẩn này trẽn cơ sứ Giầy chứng



nhận kiêu loại tương ứng đà được cấp trước thời diêm áp dụng Quy chuấn này 
nhưng còn hiệu lực:

c) Các kiêu loại xc sản xuât. lãp ráp từ các xe cơ sờ dã được cáp Giấy 
chửng nhận chai lượng an toàn kỳ thuật và bão vệ mòi trườnc trước thời diêm áp 
dụng Quy chuân nảy hoặc kiêu loại xe mới thực hiện chứnu nhận từ xc cơ sở 
nêu tại điểm a, b khoản nảy.

3. Đối vải các kiểu loại xe hoặc động cơ ilà dược thứ nghiệm về khi thãi và 
câp báo cảo thử nghiệm phũ hợp theo QCVN 86:2015/BG TYT được liẹp tục sử 
dụng báo cáo thư nghiệm dà cap dê thực hiện kiêm tra. chứng nhận theo quy 
định mi các vàn ban quy phạm pháp luụt tương ứng.

4. Việc áp dụng Ọuy chuẩn này vả quy định tụi khoản 2. khoản 3 Điều nảy 
phải tuân thù lộ trinh ãp dụng tiêu chuản khi thãi theo Quyết định số 
49/2011/ỌD-TTu ngày 01/9/2011 của Thù tưứnu Chính phũ.

Diều 3. Chánh Văn phỏng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục 
trưưim Cục Đăng kiêm Việt Nam. Thủ trương các cơ quan, dơn vị và tô chức, cá 
nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tir nảy./.

N ơ i nhộn: KT. BỌ TRƯỞNG
- Bộ mrớng (đe b/c); T H Ử  T R Ư Ở N G
- Cảc Tim trương;
- Vàn phông Chinh phu;
• Các Bộ. cơ  quan nyang Bộ;
- Cốc cơ quan thuộc Chinh phú:
- UBND các tinh, thành phô trực thuộc Tning ircmg;
- Bộ Khoa học và Còng nghệ (dê đủng ký);
• Cục Kiêm Ira ván hán QPPL (Uộ Tư pháp);
- Còng bảo; Cõng thòng tin diện tữ Chỉnh phu;
• Công thông tin diộn lừ Bộ GTVT: L ê  D in h  T h ọ
- Báo Giao ihông. Tợp chi GTVT;
- Lưu: VT, MTiỊ v̂ -
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Sửa đối 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

Lỡi nói đầu

Sửa đổ i 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT sửa đổi. bổ sung một số quy định của 

QCVN 86:2015/BGTVT.

Sửa đố i 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT do Cục Đãng kiém Việt Nam biẽn soạn. 

Vụ Môi trưởng trinh duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ thẳm định. Bộ Giao thông

vận tải ban hành kèm theo Thông tư s ố ............ Í T Ĩ -BGTVT n g à y ........ tháng.......năm

2020.
Quy chuẩn này được bièn soạn trẻn cơ sở

1. TCVN 6785:2015 - Phương tiện giao thõng đường bộ - Phát thải chát gây ỏ nhiẻm 

từ ỏ tố theo nhiên liệu dùng cho động cơ  - Yéu cầu vả phương pháp thử trong phè 

duyệt kiểu (sau đây viét tảt là TCVN 6785).

2. TCVN 6567:2015 - Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nẻn, 

dộng cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dằu mỏ hỏa lỏng và động cơ sử dụng khí tự 

nhiên lảp trẽn ô tô - Vêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu (sau đảy viết 

tàt là TCVN 6567).

3. TCVN 6565:2006 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khl thải nhln thầy được 

(khói) từ động cơ cháy do nén - Yêu càu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 

(sau đày viết tảt lã TCVN 6565).

4. ECE 83-Rev03; Rev04 - Quy định phẻ duyệt kiểu xe vè khí thải gảy ỏ nhiẻm theo 

các yẽu cầu nhièn liệu động cơ (Uniform provisions concerning the approval of 

vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel 

requirements).

5. ECE 49-Rev05 - Quy định vè xác định lượng phát thải các chầt ô  nhiẻm dạng khỉ 

và dạng hạt lử động cơ chảy do nén và lượng phát thải các chát ô nhiẻm dạng khí 

lừ các động cơ chảy cưỡng bửc sử dụng khỉ lự nhiên hoặc khỉ hỏa lỏng (Uniform 

provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous 

and particulate pollutants from compression- ignition engines for use in vehicles, and 

Ihe emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural 

gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles).

6. DIRECTIVE 2005/78/EC -  Quy định vè việc thực hiện Chi thị 2005/55/EC và các 

sửa đổi đối vởi việc xác định lượng phát thải các chát ỏ nhiẻm dạng khỉ vá dạng hạt 

từ động cơ cháy do nén và lượng phát thải các chất ò nhiẻm dạng khí từ các động
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Sửa đồi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

cơ cháy cưởng bức sử dụng khí tự nhiên hoặc khí hỏa lỏng (Implementing Directive 

2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of 

the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the 

emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for 

use in vehicles, and Ihe emission of gaseous pollutants from positive ignition engines 

fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending 

Annexes I, II, III. IV and VI thereto).

7. DIRECTIVE 2007/46/EC * Quy định về thiét lập Chỉ thị khung đối vởi chửng nhận 

kiểu loại xe cơ giởi và linh kiện, hệ thống cỏ liên quan (Establishing a framework for 

the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and 

separate technical units intended lor such vehicles).
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Sửa đổi 01 :2020 QCVN 86:2015/BGTVT

QUỴ CHUAN K ỹ  TH U Ạ T q u ố c  g i a

VÉ KHÍ TH ÀI MỨC 4 ĐỐI VỚ I XE Ô TỎ SÀN XUÁT, LÁ P  RÁP
V À  NHẠP KHÂU MỞI 

Sử a đ ổ i 01:2020

National technical regulation on the fourth level o f gaseous 
pollutants emission for new assembled, manufactured and 

imported automobiles 

Amendment 1:2020

1.1. Sửa đố i khoản 1.3.6 Đ ỉều 1.3 M ục 1 như  sau:

"1.3.6. Xe sử dụng nhiên liệu khỉ đơn (Mono-fuel gas vehicle): Là loại xe được 

thiết kế chú yếu để chạy bàng một trong các loại nhiên liệu: khí thiên nhiên (NG) hoặc 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). nhưng củng có thể có hệ thống nhiẻn liệu xăng chỉ đẻ 

khởi động xe hoặc các trường hợp khẩn cắp. Tuy nhién. dung tích thùng xảng khỏng 

được vượt quá 15 lit.“

1.2. Bổ sung  khoản 1.3.41 và khoản 1.3.42 Điều 1.3 M ục 1:

1.2.1. Bổ sung khoản 1.3.41 Đ iều 1.3 như  sau:

"1.3.41. Xe sá t-x i (Incomplete Vehicle): Là xe ở dạng bán thành phảm. cỏ thẻ tự 

di chuyển, có buồng lải hoặc khổng có buồng lải, khỏng có thùng chở hảng, không cỏ 

khoang chở khách, không gản thiét bị chuyên dúng."

1.2.2. Bổ sung  khoản 1.3.42 Điều 1.3 n h ư sa u :

” 1.3.42. Đ ộng cơ  cháy cư ỡ ng bứ c (Possitive ignition (P.l) engine): Động cơ 

làm việc theo nguyèn lý cháy cưỡng bức. sau đày gọi tẳt là động cơ p.l. (ví dụ. động 

cơ xâng)."

2.1. Sửa đồ i Đ ièu 2.1 Mục 2 như  sau:

"2.1. Đối v<yi xe áp dụng TCVN 6785

Cãc loại xe ảp dụng TCVN 6785 bao gồm: Các xe lảp động cơ cháy cưỡng bửc 

hoặc xe hybrid điện lắp động cơ cháy cưỡng bức và xe lảp động cơ  cháy do nén hoặc 

xe hybrid điện lẳp động cơ cháy do nén được phàn loại trong Diều 1.3 QCVN 

86:2015/BGTVT, sử dụng riêng hoặc kết hợp các loại nhiên liệu.

Việc ảp dụng các phép Ihử trong TCVN 6785 đổi vởi các loại xe nẻu trẽn được 

quy định chi tiét trong khoản 3.3.1 Quy chuẳn nãy và điẻm c. d khoản 3.3.1 QCVN
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86:2015/BGTVT. Điều 3.4. Quy chuẩn nảy và điểm b. c. d khoản 3.3.2 QCVN 

86:2015/BGTVT."

2.2. Sửa đổ i Bảng 1 và Bàng 2 khoản 2.1.1 Đ ỉều 2.1 Mục 2:

2.2.1. Sửa đổ i Bảng 1 khoản 2.1.1 Đ iều 2.1 n h irs a u :

Sừa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

"B àng 1. G iá tr ị g iớ i hạn kh i thả i cho  xe lẩp dộng cơ  chảy cư ỡ ng  bửc - m ức 4

Loại xe Khối lư ợ ng chuẩn 
Rm (kg)

CO HC NOx
L1

(g/km )
12

(g/km )
L3

(g/km)
M (có khối lượng toàr 

nhất s  2.500 kc
1 bộ lớn 
)

Tất cà 1.00 0,10 0.08

M (có khối lượng 
toàn bộ lớn nhẳt > 

2.500 kg) vàN1

Nhóm
1 Rm s  1.305 1.00 0.10 0.08

Nhòm
II 1.305 < R m s  1.760 1.81 0.13 0.10

Nhóm
III 1.760 < R m 2.27 0.16 0.11

N2 Tát cả 2.27 0,16 0,11
••

2.2.2. Sửa dồ i Bảng 2 khoản 2.1.1 Đ ièu 2.1 như  sau:

"B ảng 2. Gỉá tr ị g ỉớ ỉ hạn kh i thả ỉ của xe láp động cơ  đièzen - m ức 4

Loại xe
K hổỉ lượng 

chuần 
Rm (kg)

CO NOx HC + 
NOx PM

L1
(g/km )

L3
(g/km )

L2 + L3 
(g/km )

L4
(g/km)

M (có khổi lượng 
lởn nhất s 2.50

toàn bộ 
Okg) Tát cả 0,50 0.25 0,30 0.025

M (cỏ khối 
lượng toàn bộ 

lớn nhat > 2.500 
kg) và N1

Nhóm
I

Rm 5 1.305 0.50 0.25 0.30 0.025

Nhỏm
II

1.305 < Rm ắ 
1.760

0.63 0.33 0,39 0.04

Nhóm
III 1.760 < Rm 0,74 0.39 0.46 0.06

N2 Tát cà 0,74 0.39 0.46 0.06

••

2.3. Bổ sung  khoán 2.2.3 Đ iều 2.2 như  sau:

” 2.2.3. Đối với chu trinh ETC. các tiẻu chuản đảnh giá liẽn quan tới sai số đường 

hồi quy được xác định tại Phụ lục 13 Quy chuẳn này."
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Sửa đổ i 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

3.1. Sửa đổ i Đ ièu 3.1 Mục 3 như  sau:

"3.1. Phương thứ c  kiếm  tra , th ử  ngh iệm  kh ỉ thả i của xe sản xuát, lấp ráp và 

nhập khảu m ỡi

Xe sản xuất, lắp ráp và nhập khầu mới phải được kiểm tra khí thải theo các quy 

định hiện hành của Bộ trường Bộ Giao thõng vận tải vè kiềm Ira chát lượng an toản 

kỷ thuật vá bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẳu ô tô."

3.2. Sửa đổ i đ iểm  d khoán 3.2.2 Đ iều 3.2 Mục 3 như  sau:

"d ) Xe cần được chạy rả đé đưa vè đièu kiện kỹ thuật tốt trước khi thử. Tổ chức, 

cá nhân đăng ký thử nghiệm có thẻ tự quyết định quãng đường chạy rá theo khuyến 

cảo của nhà sản xuất."

3.3. Sửa đổi đ iếm  a, đ iém  b, Bảng 6 vả bổ sung điém  e khoản 3.3.1 Đ iẻu 3.1 

Mục 3:

3.3.1. Sửa dổ i đ iểm  a và đ iểm  b khoản 3.3.1 Đ iều 3.1 nhu’ sau:

"a) Xe lắp động cơ cháy cưỡng bửc

- Xe M I, M2. N1 và N2 có khối lượng chuẩn khỏng lởn hơn 2 .6 1 0  kg

+ Đói vởi xe sử dụng xàng, xe sử dụng nhiên liệu kép: Áp dụng các phẻp thử loại

I ỉheo TCVN 6785 néu tại Đièu 3.4 Quy chuẳn này. phép thử loại III theo TCVN 6785 

và phép thử loại IV theo Phụ lục 9 QCVN 86:2015/BGTVT nẻu tại điém c và điểm d 

khoản 3.3.2 Đièu 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT.

+ Đối với xe chi sử dụng LPG hoặc NG. xe sử dụng nhiẻn liệu khí đơn: Áp dụng 

các phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại Đièu 3.4 Quy chuản này. phép thừ loại III 

theo TCVN 6785 nêu tại điểm c khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT. 

Riêng xe íoại M2 chi sử dụng LPG hoặc NG có thể thay thé phép thử loại I theo TCVN 

6785 nèu tại Đièu 3.4 Quy chuẳn này và phép thử loại III theo TCVN 6785 nẻu tại điẻm 

c khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT bảng việc áp dụng phép thử 

theo chu trinh thử ETC theo TCVN 6567 néu tại điểm e khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 

QCVN 86:2015/BGTVT nhưng không kiẻm tra phát thải dạng hạt (PM).

- Xe M1, M2, N1 và N2 có khối lượng chuẩn lởn hơn 2.610 kg và các xe loại M3.

N3.
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+ Đổi vởi xe sử dụng xăng, xe sử dụng nhiẻn liệu kép: Áp dụng các phép thử loại

II và loại III theo TCVN 6785 nẻu tại các điẻm b và điẻm c khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 

QCVN 86:2015/BGTVT.

+ Đòi vởi xe sử dụng nhiên liệu khỉ đơn: Ảp dụng các phép thử loại II và loại III 

theo TCVN 6785 nèu tại các điểm b và điém c khoản 3.3.2 Đièu 3.3 Mục 3 QCVN 

86:2015/BGTVT có thế thay thé các phẻp thử loại II và loại III theo TCVN 6785 bẳng 

việc ảp dụng phép thử theo chu trinh thử ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm e khoản

3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015'BGTVT nhưng không kiếm tra phát thải dạng hạt 

(PM).

+ Đối với xe chỉ dùng LPG hoặc NG: Áp dụng phép thử theo chu trinh thử ETC 

theo TCVN 6567 nẻu tại điẻrn e khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT 

nhưng không kiểm tra phát thài dang hạt (PM).

b) Xe lấp động cơ chảy do nén

- Đối vởi xe loại M1:

+ Có khối lượng chuần khỏng lớn hơn 2.610 kg: Áp dụng phép thử loại I theo 

TCVN 6785 nêu tại Điều 3.4 Quy chuẳn này vã kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nẽu 

tại điểm đ khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGT\n*.

+ Có khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 Kg: Áp dụng phép thử theo chu trinh thử 

ESC. ELR và ETC theo TCVN 6567 néu tại điểm e khoản 3.3.2 và kiém tra độ khói 

theo TCVN 6565 nêu tại điẻm đ khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT. 

Trường hợp xe hạng nhẹ loại M1 có thẻ thực hiện phép thử loại I theo TCVN 6785 

nẻu tại Điều 3.4 Quy chuẳn nảy thay cho phép thử theo chu trinh ESC, ELR và ETC 

theo TCVN 6567 néu trên.

- Đối với xe loại N1: Áp dụng phép thử loại I theo TCVN 6785 nèu tại Đièu 3.4 

Quy chuản nảy và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nẻu tại điềm đ khoản 3.3.2 Đièu 

3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT. Trưởng hợp các xe N1 cỏ khối lượng chuản lởn 

hơn 2.610 kg cố thé ảp dụng các phép thử theo chu trinh ESC. ELR và ETC theo 

TCVN 6567 nêu tại điém e khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT thay 

cho phép thử loại I theo TCVN 6785 nèu trên.

- Đối với xe loại M2. N2:

Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT
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Sửa đồ i 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

+ Cố khổi lượng chuần khỏng lớn hơn 2.610 kg: Áp dụng phép thử loại I theo 

TCVN 6785 nèu tại Điều 3.4 Quy chuẳn này và kiẻm Ira độ khói theo TCVN 6565 nẻu 

tại điẻm đ khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT.

+ Cỏ khổi lượng chuấn lởn hơn 2.610 kg: Thực hiện phẻp thử theo chu trinh thử 

ESC. ELR và ETC theo TCVN 6567 nẻu tại điém e và kiém tra độ khói theo TCVN 

6565 nêu tại điém đ khoản 3.3.2 Điều 3.3 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT.

Xe sử dụng nhièn liệu LPG hoặc NG phải được Ihử vỡi sự thay đổi thành phần 

của LPG hoặc NG như quy định tại Phụ lục L TCVN 6785. Xe sử dụng nhiên liệu kép 

phải được thử vởi cả hai nhièn liệu trong đó phải thay đổi thành phần nhiên liệu LPG 

hoặc NG khi cung cáp như quy định tại Phụ lục L TCVN 6785. Tuy nhiên, đối với xe 

sử dụng nhièn liệu khí đơn thi chi thực hiện phép thử loại I bẩng nhiên liệu dạng khi."
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3.3.2. Sừa đổ i Bảng 6 khoản 3.3.1 Đ iều 3.1 Mục 3 như  sau:

"B ảng  6. Q uy đ ịnh  về ảp dụng các phép thử  theo  tiêu chuấn tư ơng ừng cho  các

loại xe

Tiêu chuẳn và phép thừ
TCVN 6785 

(ECE 83)
TC

(
:VN 6567 
ECE 49)

TCVN 
6565 

(ECE 24)1 II UI IV ESC ELR ETC

Xe láp 
động cơ 

cháy 
cưởng 

bức

Xe M I. 
M2. NI 

và N2 có 
Rm 

5 2.610
kg

Xăng X - X X - - - -
Nhiên liệu kép X - X X * - - -
Nhlén liệu khi 
đơn (trir LPG 

hoặc NG)
X - X - - - - -

LPG
hoặc
NÒ

M I. N I, 
N2 X - X - - * - -

M2'1) X - X * - -
X

(thay
thé)

-

Xe M I. 
M2. N1 

và N2 có 
Rm 

>2.610 
kg và 

các xe 
loại M3 
và N3

Xáng - X X * - - - -
Nhlén liệu kép - X X - - - - -

Nhiỏn liệu khỉ 
đơn'21 - X X * - -

X
(thay
thế)

-

LPG hoặc NG - - - * • - X *

Xe lép động cơ cháy 
d o  n é n  ( trừ  x e  s ử  
dụng nhién liệu 

xăng)

M1 co  Rm 
5 2.610 kg X - - • - - • X

M1 c ó  
R m  > 2 .61 0  kg l3>

X
(thay
th ố )

* - • X X

N I « X - - -
X

(thay thé) X

M3. N3 - - - - X X

M 2. N 2 cỏ  
Rm  > 2 .6 10  kg

- - - - X X

M2. N2 có 
Rm s 2.610

kg«s>
X - - - * X

Xe hybrid điện lâp 
động cơ cháy 

cưỡng bức
Xe hạng nhẹ X - X X - -

Xe hybrid điện láp 
đ ộ n g  c ơ  c h á y  d ò  

n é n
MI và N1 X - - * - -
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Chú thích:

Có thé áp dụng TCVN 6567 vởi phép thử theo chu trinh thử ETC hoặc TCVN 

6785 với các phép thử loại I và loại III.

Có thể áp dụng TCVN 6567 vởi phép thử theo chu trinh thử ETC hoặc TCVN 

6785 với các phép thử loại II vả loại III.

<3> Có thẻ ảp dụng TCVN 6785 vởi phẻp thử loại I hoặc TCVN 6567 vởi phép thử 

theo chu trinh ESC. ELR và ETC.

(4> Xe loại N1 sử dụng nhién liệu diézen, khối lượng chuản lớn hơn 2.610 kg có 

thẻ áp dụng TCVN 6567 với phép thử theo chu trinh thử ESC. ELR, ETC hoậc theo 

TCVN 6785 với phép thử loại I.

®  Đối vởi xe M2 cỏ khối lượng toàn bộ lởn nhát > 3.500 kg và xe N2: Việc dúng 

kết quả thử nghiệm phục vụ đảnh giả rủi ro đẻ xắc định chu kỳ kiẻm tra. thử nghiệm 

cùa cơ quan cáp giấy chửng nhặn được ảp dụng tương tự như đổi vởi xe hạng nhẹ.

(x )Ả p  dụng.

(•) Không ảp dụng."

3.3.3. Bổ sung  điếm  e khoản 3.3.1 Đ iều 3.1 M ục 3 như  sau:

” e) Xe sát-xi: Các phép thử trong thử nghiệm khỉ thải đối vởi xe sát-xi được ảp 

dụng tương tự như đối với các xe thành phẩm (nẽu tại Bàng 6) được sản xuát, lẳp ráp 

tử loại xe sát-xi tương ửng. Việc áp dụng được quy định như sau:

- Đối với xe sát-xi không cỏ buồng lái: Chỉ thử nghiệm đổi vởi các loại xe mà xe 

thành phẳm được sản xuất, lẳp ráp từ loại xe sảt-xi này lả xe hạng nặng. Việc thử 

nghiệm áp dụng các phép thử tương ửng theo TCVN 6567 và áp dụng thêm phép thử 

độ khói theo TCVN 6565 đối vởi động cơ cháy do nén dủng nhiên liệu điẽzen.

- Dổi vởi xe sãt-xi có buồng lải: Các quy định vè tiêu chuẩn áp dụng đổi với xe 

sát-xi có buồng lải được nẻu trong Bảng 7 dưởi đáy:

Sửa đối 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

Bảng 7. Q uy đ ịnh  về tiêu  chuẩn áp dụng đố i vỡ i xe sả t-x i có  buồng lải

Khối lượng chuển xe sát- 
xi cỏ buồng lái (kg)

Khối lượng chuần xe thành 
phầm khi đáng ký thử nghiệm 

xe sát-xi (kg)

Tiéu chuản áp 
dụng(2)

>2.610 Tất ca “ TCVN 6567

s 2.610 >2.610 TCVN 6567
£2.610 w TCVN 6785
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Chú thích:

(1) Trường hợp xe thành phảm có khối lượng chuẳn sau khi được sàn xuát, lẳp 

ráp từ loại ỏ tỏ sảt-xi tương ứng phũ hợp với khổi lượng chuẳn đá đăng ký thi xe thành 

phảm sẽ được thừa nhận kết quả kiẻm tra khí thải từ xe sát-xi.

(2Ỉ Áp dụng thèm phẻp thử độ khối theo TCVN 6565 đổi với động cơ cháy do nén 

sử dụng nhièn liệu điỗzen.”

3.4. Sửa đồ i đ iềm  a khoản 3.3.2 Đ iều 3.2 M ục 3 như  sau:

” a) Phép thử loại I theo TCVN 6785

- Yéu cằu về đặc tinh nhiên liệu thực hiện phép thử theo quy định tại Phụ lục 7 

QCVN 86:2015/BGTVT. Phải sử dụng các phương pháp lấy mẵu và phân tỉch cảc khỉ 

và các hạt theo đúng quy định.

- Xe lắp động cơ cháy do nén phải tién hành chạy thuần hóa trước khi thử. Đối 

với xe lẳp động cơ cháy cưỡng bức. việc chạy thuần hóa được tiẻn hành néu nhà sản 

xuất đè nghị.

- Đối với các xe phải tiến hành thử nhiều hơn một lần thử, việc tién hành chạy 

thuần hóa cần được thực hiện tại nếu thời gian tính từ khi két thúc lần thử trước tởi 

lần thử tiếp theo lớn hơn 36h.

- Chu trinh thử được bảt đầu ngay sau khi động cơ được khới động.

- Phép thử phải được tién hành 3 lần. Các két quả thu được tử mỗi lần thừ bằng 

giá trị đo nhản với các hệ số suy giảm thích hợp nẻu tại Bàng 8. Trong trưởng hợp cỏ 

sử dụng hệ thống tải sinh định kỳ. thi phải nhân vởi hệ số Ki trong Phụ lục 12 Quy 

chuẳn này hoặc theo khai báo cúa nhà sản xuát. Trong mỗi làn thử. khối lượng các 

loại khí và PM (xe lảp động cơ cháy do nẻn) thu được phải nhỏ hơn các giởi hạn tương 

ửng nẻu trong Bảng 1 hoặc Bảng 2 Điều 2.2 Quy chuẳn này cho mỏi loại xe. Tuy nhiên, 

một trong ba kết quà đo được (mỗi kết quả đo lả cùa một lần thử) đối vởi mỗi loại khỉ 

hoặc PM thì có thẻ lớn hơn nhưng không được quá 10% mức giới hạn quy đ|nh của 

mỗi loại nêu tại Báng 1 hoặc Bảng 2 Điều 2.2 Quy chuản này với điều kiện là giá trị 

trung binh cộng của ba két quả đo phải nhó hơn mức giới hạn quy định đó.
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Bảng 8 - Hệ số suy giảm

Loại động cơ
Cắc hộ số suy giảm

CO HC NO* HC + NO* PM

Chảy c irỡ n g  bức 1.2 1.2 1.2 - -

Chảy do nén 1.1 - 1.0 1.0 1.2

* Số lần thử quy định nèu trẽn sẽ được giảm trong các điều kiện xác định sau

đày:

+ Chỉ phải thử một lần. néu tất cả các khỉ và PM đều có: V1 s  0.70 L;

+ Chỉ phải thù* hai lằn, nếu kết quả thử V1 cùa mỗi khỉ vả PM khỏng thỏa mản 

đièu kiện nêu trẽn nhưng vẳn thỏa măn yéu cầu sau: V1 £ 0.85 L. V1 + V2 £ 1,70 L và 

V2 s L, trong đó:

V1 là kết quả của lần thử thứ nhắt; V2 là kẻt quả của lần thử thử hai và L là giả 

trị giới hạn đối vởi mỗi loại khí và PM.

• Quy trinh đo khí thải từ một đến ba lằn Ihử trong phép thử loại I quy định tại 

Phụ lục 8 QCVN 86:2015/BGTVT."

3.5. Sửa đổ i đoạn 1 Đièu 3.6 Mục 3 như  sau:

“Cơ sở sản xuất, lắp rảp phải bảo cáo vởi Cơ quan cáp Giấy chửng nhặn An 

toàn kỹ thuật vã Bảo vệ Mòi trưởng về mọi sửa đổi cùa kiẻu loại xe. động cơ sản xuất, 

láp ráp đã được chứng nhận so với xe. động cơ mẫu dựa trên két quả đánh giá và xác 

nhận của cơ sở thử nghiệm đả thử nghiệm xe. động cơ đó. Cơ  quan này phải xem xét 

và đánh giả việc sữa đổi như sau:"

3.6. Sửa đổ i đoạn 1 Điẻu 3.7 Mục 3 như  sau:

"Đổi vởi các xe M1. M2. N1, N2 cỏ khối lượng chuẩn không quả 2.840 kg và thỏa 

mản điều kiện mở rộng thừa nhận kết quả quy định tại Đièu 3.7. Điều 3.8 Quy chuẩn 

này vả tiết b. tiét c. t iế td  điẻm 3.7.1.1 khoản 3.7.1. điém 3.7.1.2 khoản 3.7.1 và khoản

3.7.2 Điều 3.7 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT thi được ảp dụng két quả thử nghiệm đối 

với các phép thử cùa xe M1. M2. N1. N2 tương ửng theo đè nghị của cơ sở sản xuất 

hoặc nhập khầu. Việc mờ rộng thửa nhận kết quả thử nghiệm chi áp dụng cho Kiều 

loại xe M1, N1. M2. N2 đả kiém tra khỉ thải theo TCVN 6785 và cho kiéu loại xe đả 

kiém tra độ khói theo TCVN 6565.
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Cảc kiẻu loại xe sản xuát. lắp ráp từ xe cơ sở nếu thỏa mãn điều kiện mở rộng 

thừa nhận kết quả nèu trén thi được thửa nhận kết quả kiểm tra khỉ thải từ xe cơ sờ 

tương ứng."

3.7. Sửa đồ i đoạn 1 khoản 3.7.1 Đ iều 3.7 Mục 3 n h ư  sau:

"Két quả thử nghiệm khỉ thải xe mẫu của kiéu loại xe đã được cáp chửng nhặn 

chát lượng (sau đây viết lắt lả kiẻu loại xe đă chửng nhận) cỏ thẻ được mở rộng đé 

thừa nhặn lả kết quả thừ nghiệm cho một kiéu loại xe cỏ bản đàng ký thông số kỹ thuật 

chính quy định tại Phụ lục 1 Quy chuẩn này khảc bản đăng ký thông sổ kỹ thuật của 

kiều loại xe đả chứng nhận như sau:

* Chỉ khác nhau vè sổ loại/tén thương mại nêu tại khoản 1.2 Đièu 1 Phụ lục 1 

Quy chuẳn nảy.

* Hoặc chi khảc nhau về sổ loại/tẻn thương mại. khổi lượng toàn bộ lởn nhắt 

(không lảm thay đổi loại xe) và các thông só theo từng trường hợp quy đinh tại Đièu 

3.8 Quy chuẳn này, tiét b. tiết c, tiết d điém 3.7.1.1 khoản 3.7.1 và tiết 3.7.1.2 khoản

3.7.1 Điều 3.7 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT."

3.8. Sửa đổ i tiế t a d iẻm  3.7.1.1 khoản 3.7.1 Đ iều 3.7 Mục 3 như  sau:

"a) Trường hợp 1:

- Khối lượng chuản khác khối lượng chuển của kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng 

tương ửng cỏ cắp quản tinh thuộc một trong hai cấp quán tính lièn kè cao hơn hoặc 

thuộc bắt kỳ cấp quản tinh nào thầp hơn trong Bảng 8 OCVN 86:2015/BGTVT.

- Đối vởi kiẻu loại xe thuộc loại N1. N2: Khối lượng chuẩn thấp hơn khối lượng 

chuán của kiẻu loại xe đả được chứng nhận khí thải và két quả đo khí thải từ kiéu loại 

xe đả được chứng nhận không vượt quá các giá trị giới hạn khỉ thải quy định đối vởi 

kiều loại xe được xẻt thửa nhặn kết quả nảy."

3.9. Sửa đồ i khoản 3.8.2 Đ iều 3.8 M ục 3 như  sau:

"3.8.2. Cơ quan cấp giấy chửng nhặn thực hiện việc kiẻm tra theo yêu cầu nẻu 

tại khoản 3.8.1 Đièu 3.8 Mục 3 QCVN 86:2015/BGTVT định kỳ sau 36 thảng hoặc đột 

xuất theo các quy định hiện hành cùa Bộ Giao thông vận tải."

4.1. Bổ sung  Điều 4.3 M ục 4 như  sau:

"4.3. Lộ trình  thự c  hiện

Sừa đối 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT
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4.3.1. Đổi vởi các kiẻu loại xe sát-xi quy định tại khoản 3.3.3 Điều 3.3 Quy chuán 

này áp dụng sau 06 thảng kẻ tử ngày Quy chuẩn này cỏ hiệu lực."

4.3.2. Các kiẻu loại xe, động cơ không thuộc trưởng hợp quy định tại khoản

4.3.1 Điều này. áp dụng ngay khi Quy chuẳn này có hiệu lực.

Sửa đối 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

14



PHỤ LỤC 1

(Đ ó i v ớ i xe áp dụng  TCVN 6785)

(Annex 1 ■ For vehicles applying TCVN 6785)

Bản đảng ký thòng  sổ  kỹ thuậ t ch inh  của động cơ  và xe

(Essential characteristic o f vehicle and engine)

1. Sừa đồ i Đ ỉều 1 Phụ lục  1:

1.1. Sửa đổ i khoản 1.1 như  sau:

"1.1. Loại xe (Category o f the vehicle) (M1, N1, M2, N2, xe sát-xỉ cho loại 

M1/M2/N1/N2):........................................................................................................................... r

1.2. Sửa đó i khoản 1.3 như  sau:

"1.3. Sổ loại/tên thương mại (nếu có) (Vehicle type/model code/ commercial 

name(s), ( if available))................................................................................................................

M

1.3. Bồ sung  khoản 1.14 -1 .1 7  như  sau:

"1.14. Khối lượng bản thân lớn nhất xe Ihành phẳm (làp ráp từ xe sát-xi) theo 

đảng ký của nhà sản xuất (Maximum unladen mass of the completed vehicle as 

registed by the manufacturer (in the case of an incomplete vehicle))

...................................................................kg

1.15. Số lượng lốp lắp và lốp dự phòng (numer of tyres and spare

tyres):..............................................................................................................................................

1.16. Vận tốc lởn nhát của xe (max speed o f vehicle)

(km/h):.............................................................................................................................................

1.17. Chiều dài cơ sờ của xe (wheel base o f vehicle) (m) :

Sửa đồi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

2. Sửa đổ i Đ iều 2 Phụ lục  1:

2.1. Sửa đổ i nội dung 2.2.11.2.3) như  sau:

"a) Bộ chuyẻn đổi xúc tác: Có/Không(,ỉ (Catalytic converter: Yes'No)
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Số lượng bộ chuyển đổi xúc tảc và các bộ phận (Number o f catalytic conveners 

and e lem ents):..............................................................................................................................

Kích thước vả hinh dáng các bộ chuyền đổi xúc tác (thẻ tich ......) (6) (Dimensions

and shape of the catalytic converter(s)(volum e....)):............................................................

Kiểu phản ứng xúc tác <6) (Type o f catalytic action) :  .................................................

Tổng lượng nạp của kim loại quỉ <6> (Total charge o f precious m e ta l): .................

Nồng độ tương đ ó i,6> (Relative concentration): ..........................................................

Lỏi bộ xúc tảc (cầu trúc và vật l iệ u )(6) (Substrate (structure and material)): ........

Mật độ lỗ (Cell density) (6): ..............................................................................................

Kiểu vỏ bọc cảc bộ chuyển đổi xúc tác <6) (Type o f casing for catalytic 

converters)) ..................................................................................................

- Vị trí các bộ chuyền đổi xúc tác (chỗ lắp và các khoảng cách tham chiếu trong

hệ thống xả): (Positioning o f the catalytic converters) (place and reference distances 

in the exhaust system)) .............................................................................................................

- Hệ thống/phương phảp tái sinh hệ thống xử lỷ sau xả. mỏ tả (Regeneration

systems/method o f exhaust after-treatment systems, description) (5)...............................

SỔ lượng chu trinh của phẻp thừ loại 1 hoặc sổ chu trinh trẽn băng thử động cơ 

tương đương, giữa hai chu trinh tái sinh trong những điều kiện tương đương với phép 

thử íoại 1 (đoạn D trong hinh 1. Phụ lục 12) (The number of Type I operating cycles, 

or equivalent engine test bench cycles, between two cycles where regenerative phases 

occur under the conditions equivalent to Type I test (Distance D in figure 1 in Annex 

1 2 ) ® : ....................................... .....................................................................................................

Mò tả phương pháp xảc định sổ lượng chu trinh thử giữa hai chu trinh tái sinh 

(Description o f method employed to determine the number o f cycles between two 

cycles where regenerative phases occur) (6* : .........................................................................

Cảc thõng sổ xác dịnh mức chứa chát thải yẻu cầu trước khi diẻn ra quả trinh tái 

sinh (VD: nhiệt độ. ảp suất v.v...) (Parameters to determine the level o f loading required 

before regeneration occurs (i.e.: temperature, pressure e tc .){6): ......................................
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Mỏ tả phương pháp được sử dụng để chát tải cho hệ thống trong quy trinh thử 

được mỏ tả chi tiét trong mục 3.1. Phụ lục 12 (Description of method used to load 

system in the test procedure described in paragraph 3.1. Annex 12) (6> :........................

- Cảm biến ỏxy - kiéu (Oxygen sensor: type) (6>.........................................................

Vị tri lẳp cảm bién õ x y ,6): (Location o f oxygen senso r):............................................

Dải kiẻm soái của cảm biến ô x y (6): (Control range o f oxygen s e n s o r) :................

• Nhãn hiệu cám bién ôxy (Make o f oxygen sensor):..................................................

Mã linh kiện (Identifying part number):

Sừa đối 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

2.2. Sửa đổi nội dung 2.2.11.2.e) như sau:

"e) Lọc hạt: Có/Khỏng <•» (Particulate trap: Yes/No)

Kich thưởc và hình dáng lọc (dung tích) <6) (Dimensions and shape 01 the 

particulate trap (capacity)):........................................................................................................

Kiều lọc và kết cấu ,6>: (Type o f particulate trap and des ign )....................................

Vị tri lảp lọc (các khoảng cách tham chiếu trong hệ thổng xả) (Location o f the 

particulate trap (reference distances in the exhaust system)) ,6>:......................................

Hệ thống/phương pháp tái sinh lọc hạt. Mỏ tả và bản vẽ (Regeneration 

systerrUmethod. Description and drawing) (6): ........................................................................

- Hệ thổng/phương pháp tái sinh hệ thồng xử lý sau xả. mỏ tả (Regeneration 

systems/method o l exhaust after-treatment systems, description) l6) .............................

Số lượng chu trinh của phép thử loại 1 hoặc số chu trinh trẽn bâng thử động cơ 

tương đương, giửa hai chu trinh tải sinh trong những điều kiện tương đương vởi phép 

thử loại 1 (đoạn D trong hinh 1, Phụ lục 12) (The number o f Type I operating cycles, 

or equivalent engine test bench cycles, between two cycles where regenerative phases 

occur under the conditions equivalent to Type I test (Distance D in figure 1 in Annex 

1 2 ) ® : ....................................... ...................... ............................................... .............................

Mô lả phương pháp xác định số lượng chu trinh thừ giữa hai chu trinh tải sinh 

(Description o f method employed to determine the number o f cycles between two 

cycles where regenerative phases occur) (6Ỉ; .........................................................................
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Các thòng số xác định mức chửa chất thải hạt yẻu cồu trước khi diẻn ra quá trinh 

tái sinh (VD: nhiệt độ, ảp suất v.v...) (Parameters to determine the level o l loading 

required before regeneration occurs (i.e. temperature, pressure etc.){6): .......................

- Nhãn hiệu bộ lọc hạt (Make o f paniculate trap) (6): ...................................................

- Mã linh kiện {Identifying part number) (6>: ...................................................................

to

2.3. Bổ sung điểm 2.2.12 - 2.2.15 như sau:

"2.2.12. Phương phảp kiềm soát sự phát thải khỉ cac*te (mỏ tả) (The crankcase 

emission pollution control method) (description)) .................................................................

2.2.13. Tốc độ tối đa cho phép của động cơ theo quy định của nhà sản xuất 

(Maximum perm itted engine speed as prescribed by the manufacturer) : ... r/min

2.2.14. MÔ men xoẳn hữu ích lớn nhảt của động cơ trẻn báng thử (maximum net

torque of engine on bench): ...(N.m) tại tốc độ động cơ (at engine speed):......... r/mỉn"

2.2.15. Bộ điều khiển điện tử (Engine electronic control unit (EECU)(all engine 

types))

2.2.15.1. Nhãn hiệu (Makes).......................................................................................

2.2.15.2. Kiểu loại (Type):...............................................................................................

2.2.15.3. Mã phần mềm đièu khién EECU {EECU software version/code (S)):..s

2.4. Sửa đồ i m ục (6' chủ th ích  như  sau:

" í6) Khỏng áp dụng cho xe nhập khầu đơn chiéc. khống vì mục đích kinh doanh 
xe (Not apply for individual imported vehicles, not fo r commercial purpose)"

Sửa đối 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT
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PHỤ LỤC 2

(Đối với xe ảp dụng TCVN 6785)

(Annex 2  - For vehicles applying TCVN 6785)

Báo cáo th ử  ngh iệm  khí thà i xe 

(Test report o l emission from vehicle)

1. Sửa đốỉ Điều 1 Phụ lục 2

1.1. Sửa đồ i khoàn 1.1 như  sau:

"1.1. Loại (Category o f the vehicle): (M1.N1, M2. N2. xe sát-xi cho loại 

M1/M2/N1/N2):............................................................................................................................. -

1.2. Sửa đồi khoản 1.3 như sau:

"1 .3 . Số loại/tén thương mại (nếu cỏ) ( Vehicle type/model code/commercial 

name(s). ( if available)):............................................................................................................... "

1.3. Bố sung  đ iém  1.9.1 như  sau:

"1.9.1 Khối lượng chuản lớn nhát của xe thành phảm (lẳp ráp từ xe sát-xi) 

(Maximum reference mass of the completed vehicle (in the case of an incomplete 

vehicle))...................................... kg."

2. Sửa đổ i Đ iều 3 Phụ lục  2 như  sau:

” 3. Chú ý (Remark):

3.1. Kết quả kiẻm tra trong mục 2.2 QCVN 86:2015/BGTVT chỉ đúng cho xe mẳu 

cổ số nhặn dạng và sổ động cơ nèu trong báo cáo nảy (the results o f the test in item

2.2 QCVN 86:2015/BGTVT refer exclusively to sample vehicle with VIN and engine 

number mentioned in this report).

3.2. Báo cáo này đi kèm bàn khai thõng số kỹ thuật của xe và động cơ (this report 

accompanies with essential characteristic of vehicle and engine)."
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PHỤ LỤC 12

Q uy tr in h  th ừ  đố ỉ vỡ ỉ xe đư ợc trang  bị hệ thống  tá i s inh  đ ịnh  kỳ

1. Sửa dó ỉ khoăn 2.1 Đ ièu 2 Phụ lục 12 như  sau:

"2.1. Họ xe đư ợc trang bị hệ thống  tá i s inh  đ ịnh  kỳ

Quy trinh này ảp dụng cho các xe được trang bi hệ thổng tải sinh định kỳ như 

được định nghĩa ở mục 1.3.38 QCVN 86:2015/BGTVT. Đẻ áp dụng Phụ lục này có 

thé tạo ra các họ xe (gồm một nhỏm các kiẻu xe có củng một xe gổc). Theo đó, các 

kiéu xe được trang bị hệ thống tái sinh nếu cố các Ihông số dưới đây giống nhau hoặc 

năm trong khoảng sai lệch cho phép, thi được coi lã thuộc về một ho xe liên quan đến 

các phép đo đặc trưng đổi vởi các hệ thống tải sinh định kỳ đã được định nghĩa."

2. Sừa đổ i khoản 3.3 Đ iều 3 Phụ lục 12 như  sau:

"3.3. T inh toản  lư ợ ng phát thà i đổ i vớ i m ộ t hệ thống  tả i s inh  đ ịnh  kỳ

t i * '  
t i  1 - '

(1) r> n * 2

(2 ) M t t m Ẩ Z L d ~

(3) I 0+đ /

Trong đỏ:

M'vị = Khối lượng phát thài chất ó nhiễm (i) (g/km) trong một chu trinh phép thử 

loại I (hoặc chu trinh trên bàng thử động cơ tương dương) không có quá 

trinh tái sinh.

M’nj = Khối lượng phát thải chất ô nhiẻm (ị) (g/km) trong một chu trinh phép thử 

loại I (hoặc chu trinh trên bảng thử động cơ tương đương) có diẻn ra 

quả trinh tái sinh (néu d > 1, phép thử loại I đàu chạy nguội, các chu trinh 

tiếp theo chạy nóng).

Sửa đổi 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT
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Mu = Giá trị trung binh cùa khối lượng phát thải chẩt ỏ nhiêm (i) (g/km) khổng

có quá trinh tái sinh.

Mn = Giá trị trung binh của khối lượng phát thải chát ò nhiẻm (i) (g/km) trong

quả trinh tái sinh.

Mp. = Khổi lượng phát thải chát ỏ nhiẻm (i) (g/km).

n = Số lượng điém đo mà ở đó việc đo khí thải (các chu trinh phép thử loại I

hoặc các chu trinh trên bảng thử động cơ tương đương) được thực hiện 

giữa hai chu trinh tải sinh, n ằ 2.

d = Số lượng chu trinh thử trong quả trinh tái sinh.

D = Số lượng chu trinh thử giữa hai chu trình tái sinh.

Đế rỏ hơn vè các thỏng số cần do. xem Hinh 1 bẻn dưới

P h á t  tha i  Ị g / k m Ị

Hình 1. Các thòng  số  cần đo  kh i th ừ  nghiệm , tro n g  Khi và g iữ a các chu  trình

xảy ra quả tr ỉn h  tả l s inh.

3.3.1 Cách tỉnh toản hệ số tái sinh K cho từng chất ỗ nhiễm

Ki =  Mp. /  M sj
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Kết quá cúa Mu, Mp. và K, phải được lưu trong báo cáo thử nghiệm của cơ sờ 

thử nghiệm

K. cỏ thẻ được xác định sau khi hoàn thành một chuỗi công việc."

Sửa đối 1:2020 QCVN 86:2015/BGTVT
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Bồ sung Phụ lục 13 như  sau:

"PHỤ LỤC 13

(Đối với xe áp dụng TCVN 6567)

(Annex 13 - For vehicles applying TCVN 6567)

Đổi vởi chu trinh ETC áp dụng TCVN 6567. sai sổ của phép phàn tich hòi quy 

phải thòa mãn giởi hạn được nêu trong bảng sau:

Sừa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

Tốc độ Mò men c ỏ n g  suát

Sai số  ư ớ c  lưọTig 
chuẩn (SE) của y theo 
X

Lớn nhát: 100 
r/min

Lởn nhát: 13% 
(15%),M mỏ 
men lởn nhát 
của động cơ lệp 
mỏ hình đặc 
tính cỏng suầt

Lởn nhắt: 8% 
(15%)(,> cõng suất 
lớn nhát của động 
ca  lập mò hlnh 
dậc tỉnh cỏng suát

Độ dốc của đư ờ ng hồi 
quy, m

0.95 đến 1.03 0.83 đến 1.03 0,89 đén 1.03 
(0.83 đến 1,03)«1>

Hệ số xác đ ịnh (r2) nhỏ nhất: 
0.9700 (nhỏ 
nhất: 0,9500) <*>

nhỏ nhát: 
0.8800 (nhỏ 
nhất: 0.7500) **»

nhỏ nhất: 0.9100 
(nhỏ nhát: 0.7500)
iu

Phần đoạn bị chán y 
của đư ờng hồ i quy, b

nhỏ nhất: 50 
r/min

± 20 Nm hoặc ± 
2% (± 20 Nm 
hoặc ± 3%) 0) 
mô men lởn 
nhất (chọn giá 
trị lởn hơn)

± 4 kW hoặc ± 2% 
(± 4 kW hoặc ± 3% 
)<’ > công suát lớn 
nhát (chọn giá trị 
lởn hơn)

(1' Các sổ liệu trong ngoặc có thể được sử dụng để thử nghiệm trong phê duyệt kiéu 
loại đối vởi động cơ sử dụng nhiên liệu khi (gas engine).
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